TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Đơn vị:...............................................................
BẢNG THỐNG KÊ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THIẾT BỊ, PHÒNG THÍ NGHIỆM NĂM 2018
(ĐỐI VỚI THIẾT BỊ BẢNG A)

Chữ viết tắt:

	PTN: Phòng thí nghiệm
	ThS: Thạc sĩ
	QT: quốc tế
	NCKH: nghiên cứu khoa học
	HĐ DV KHCN: hợp đồng dịch vụ khoa học công nghệ

	CN: Cử nhân
	TS: Tiến sĩ
	TN: trong nước
	ĐHQG: Đại học Quốc gia
	HTQT: hợp tác quốc tế


	STT
	Tên thiết bị 
	Mã số của 
thiết bị
	Địa điểm 

đặt thiết bị
	Cán bộ 
phụ trách thiết bị 
	HIỆU QUẢ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO
	HIỆU QUẢ 
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
	HIỆU QUẢ 
KINH TẾ

	
	
	
	
	
	Số khóa luận / luận văn / luận án đã sử dụng thiết bị
	Số giờ 
tín chỉ 
thực hành 
	Số lượng bài báo
	Số lượng báo cáo
	Số lượng đề tài 
NCKH các cấp
	Số lượng Sở hữu trí tuệ
	Số lượng dự án HTQT
	Số lượng 
HN / HT / lớp tập huấn
	Số lượng HĐ DV KHCN đã được ký kết
	Kinh phí thu được
(triệu đồng)

	
	
	
	
	
	Khóa luận CN
	Luận văn ThS
	Luận án TS
	Theo khung chương trình
	Tổng số giờ chạy máy
	ISI / SCOPUS
	QT
	TN
	QT
	TN
	NN
	ĐHQG, Bộ
	Trường
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Ghi chú: Các số liệu nêu trên cần có minh chứng dưới dạng các bảng thống kê theo mẫu kèm theo. 
                                                                                                                                         Hà Nội, ngày        tháng       năm 201

                                                                                                                                             THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
CÁC MINH CHỨNG KÈM THEO
1. Danh mục các khóa luận, luận văn, luận án (bản photocopy trang bìa khóa luận, luận văn, luận án lưu tại đơn vị để kiểm tra khi cần thiết):
	STT
	Tên khóa luận / 
luận văn / luận án
	Loại (CN, ThS, TS)
	Người thực hiện
	Người hướng dẫn
	Năm
 thực hiện
	Các thiết bị sử dụng

(ghi STT của thiết bị trong bảng thống kê hiệu quả sử dụng)

	 1
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	…
	
	
	
	
	
	


2. Danh mục các bài thực hành, thí nghiệm (bản photocopy thời khóa biểu có chữ ký của Thủ trưởng đơn vị lưu tại đơn vị để kiểm tra khi cần thiết):

Tên bài thực hành / 


	thí nghiệm
	Môn học
	Khóa học
	Số sinh viên thực tập
	Số giờ tín chỉ 
(ghi số giờ tín chỉ thực hành theo thời khóa biểu)
	Tổng số giờ thực chạy
	Các thiết bị sử dụng

(ghi STT của thiết bị trong bảng thống kê hiệu quả sử dụng)
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3. Danh mục các bài báo, báo cáo khoa học (bản photocopy các bài báo, báo cáo khoa học gồm trang bìa tạp chí, trang đầu tiên của bài báo và các trang có đánh dấu những nội dung liên quan đến thiết bị sử dụng, lưu tại đơn vị để kiểm tra khi cần thiết):
	STT
	Tên bài báo / 
báo cáo khoa học
	Tên các tác giả
	Tên tạp chí, số, năm, trang / Tên hội nghị, hội thảo, thời gian, địa điểm, trang
	Là bài báo ISI/SCOPUS
	Các thiết bị sử dụng

(ghi STT của thiết bị trong bảng thống kê hiệu quả sử dụng)
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4. Danh mục các chương trình, dự án, đề tài:

	STT
	Tên chương trình / 
dự án / đề tài
	Mã số
	Tên người chủ trì
	Đơn vị
	Thời gian thực hiện
	Tình hình 
thực hiện (đã nghiệm thu / đang thực hiện)
	Các thiết bị sử dụng

(ghi STT của thiết bị trong bảng thống kê hiệu quả sử dụng)

	 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


5. Danh mục các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn trong nước và quốc tế do đơn vị tổ chức hoặc đồng tổ chức:

	STT
	Tên hội thảo / hội nghị /
lớp tập huấn
	Thời gian

tổ chức
	Địa điểm tổ chức
	Số lượng đại biểu tham dự
	Tổng 
kinh phí 
(triệu đồng)
	Các thiết bị có liên quan (ghi STT của thiết bị trong bảng thống kê hiệu quả sử dụng)
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	…
	
	
	
	
	
	


6. Danh mục các hợp đồng đã ký kết (bản photocopy các hợp đồng lưu tại đơn vị để kiểm tra khi cần thiết):
	STT
	Tên hợp đồng
	Tên đối tác
	Thời gian thực hiện
	Tổng 
kinh phí
	Các thiết bị sử dụng

(ghi STT của thiết bị trong bảng thống kê hiệu quả sử dụng)

	 1
	
	 
	 
	 
	

	 2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


7. Danh mục về sở hữu trí tuệ (các phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích,...):

	STT
	Tên sở hữu trí tuệ
	Các tác giả
	Tình trạng 

(chấp nhận đơn hợp lệ, đã được cấp bằng,…)
	Các thiết bị sử dụng

(ghi STT của thiết bị trong bảng thống kê hiệu quả sử dụng)

	 1
	
	
	
	

	 2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Một số lưu ý khi lập báo cáo:

1. Theo quy định hiện hành của ĐHQGHN, thiết bị bảng A là các thiết bị có nguyên giá trên 100 triệu đồng. 

2. Có một số thiết bị có nguyên giá trên 100 triệu đồng nhưng là phụ kiện thì không cần báo cáo mà chỉ cần báo cáo cho thiết bị chính mà nó bổ trợ. Tuy nhiên, trong file báo cáo đề nghị đơn vị ghi rõ tài sản này là phụ kiện của thiết bị nào (tên và mã số của thiết bị chính).

3. Trong bảng kê các minh chứng kèm theo ghi rõ từng minh chứng áp dụng cho thiết bị nào (theo STT của thiết bị của bảng thống kê chung) ở cột cuối cùng của các bảng minh chứng. Trên cơ sở này mới tập hợp và điền các số liệu vào bảng thống kê. Như vậy mới đảm bảo các số liệu thống kê đều khớp với nhau và có tham chiếu vào minh chứng tương ứng.

4. Trong cột "Số giờ tín chỉ thực hành" ghi 2 loại giờ: số giờ tín chỉ theo đề cương môn học và số giờ thực tế máy đã chạy. Ví dụ lớp học có 20 sinh viên, học môn học 2 tín chỉ (30 giờ), trong chương trình có 5 giờ thực hành trên máy nhưng vì lớp nhiều sinh viên nên chia thành 2 nhóm, mỗi nhóm thực hành 8 giờ. Trong trường hợp này, số giờ tín chỉ theo khung chương trình là 5, số giờ chạy máy là 2×8 = 16 giờ. Các giờ thực hành này phải có minh chứng kê trong mục 2 (Danh mục các bài thực tập, thí nghiệm) của phần minh chứng.
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